
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ AN KHÁNH 

 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Khánh, ngày 24 tháng 7 năm 2026 

 
THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai đối tượng đề nghị  

Xác định mức độ khuyết tật 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Căn cứ Thông tư 02/2021 ngày 24/6/2021 về việc Hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Căn cứ thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 quy định về việc 

xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; 

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND xã An 

Khánh về việc kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; 

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã An 

Khánh ngày 23/7/2026.    

 Qua xem xét hồ sơ, Uỷ ban nhân dân xã An Khánh tổ chức niêm yết công 

khai 51 đối tượng đề nghị tháng 07 năm 2026 (Có danh sách kèm theo) 

1. Thời gian niêm yết: Trong thời gian 05 ngày làm việc (từ ngày 24 

tháng 07 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 07 năm 2026) 

2. Điểm niêm yết: Trang Cổng thông tin điện tử xã An Khánh tại địa chỉ 

https://ankhanh.haiphong.gov.vn/ 

Trong thời gian niêm yết, nếu có ý kiến thắc mắc, phản ánh về các nội 

dung trong thông báo niêm yết đề nghị gửi về UBND xã An Khánh (qua Phòng 

Văn hoá - Xã hội) để báo cáo lãnh đạo kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định. 

Hết thời gian niêm yết, nếu không có ý kiến phản ánh, kiến nghị. Uỷ ban 

nhân dân xã An Khánh hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Ủy ban nhân dân xã An Khánh thông báo đến toàn thể cán bộ, Nhân dân 

xã An Khánh biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- TT Đảng uỷ - HĐND; 

- Văn phòng HĐND&UBND; 

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Thùy 

https://ankhanh.haiphong.gov.vn/


  

 



  

DANH SÁCH XÉT DUYỆT DẠNG TẬT, MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 

(Hội đồng xác định mức độ khuyết tật họp ngày 23/7/2026) 
                                

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

  

Địa chỉ 

thường trú 

Dạng khuyết tật 
Mức độ 

khuyết tật 

Ghi 

chú 
CCCD số Vận 

động 
nghe, 
nói 

Nhìn 
Thần 

kinh, TT  
Trí tuệ Khác 

Đặc biệt 
nặng 

Nặng Nhẹ 
Không 

xác định 

1 Bùi Văn Quí 01/05/1951 031 051 004 700 Điền Viên 1             1       

2 Nguyễn Đức Nghĩa 20/05/1959 031 059 004 343 Điền Viên           1   1       

3 Phạm Văn Thiệp 11/10/1953 031 053 009 840 Điền Viên 1               1     

4 Nguyễn Đức Phúc 08/10/2019 031 219 011 978 Điền Viên         1       1     

5 Trần Thị Huyền 15/09/1964 031 164 016 366 Điền Viên 1             1       

6 Nguyễn Văn Cường 04/12/1964 031 064 002 102 Đại Điền           1   1       

7 Đào Thị Mười 10/11/1976 031 176 019 235 Đại Điền           1   1       

8 Nguyễn Thị Tiến 21/11/1959 031 159 008 619 Ly Câu 1             1       

9 Trịnh Quốc Huy 01/01/1959 031 059 014 893 Ly Câu 1             1       

10 Nguyễn Thị Lại 01/01/1950 031 150 001 749 Ly Câu 1             1     HTXH 

11 Nguyễn Văn Hầng 04/03/1954 031 054 000 921 Lương Câu 1             1       

12 Lê Nguyên Đăng 21/07/2012 042 212 000 450 Lương Câu         1     1       

13 Nguyễn Văn Thuận 22/08/1980 031 080 014 642 Lương Câu 1             1       

14 Lương Thị Nhỡ 05/06/1962 031 158 018 468 Lương Câu 1             1       



  

15 Nguyễn Văn Thiện 16/06/1958 031 058 003 599 Lương Câu 1           1       
NKT 

nặng là 

NCT 

16 Nguyễn Thị Liên 10/04/1974 031 174 016 085 Lương Câu       1       1       

17 Nguyễn Thị Liệu 10/10/1960 031 160 004 229 Lương Câu           1   1       

18 Hoàng Minh Quân 10/05/2020 031 220 005 074 Đoàn Dũng         1     1       

19 Trần Thị Gái 25/07/1960 031 160 003 627 Nguyệt Áng                     
Không 

tham 

dự họp 

20 Nguyễn Thị Thỉa 06/08/1947 031 147 000 876 Nguyệt Áng           1     1   HTXH 

21 Đỗ Văn Nam 20/10/1964 031 064 004 373 Nguyệt Áng 1             1       

22 Trần Thị Hòe 06/06/1950 024 150 003 837 Nguyệt Áng 1             1     HTXH 

23 Đỗ Tiến Đạt 13/02/2020 031 220 001 378 Nguyệt Áng         1     1       

24 Đoàn Thị Viễn 10/02/1962 031 162 004 564 Nguyệt Áng                     
Không 

tham 

dự họp 

25 Đặng Thị Yên 13/03/1965 031 165 012 208 Phủ Niệm 1             1       

26 Hoàng Thành Trung 24/06/2019 031 219 007 225 Phủ Niệm         1     1       

27 Hoàng Thị Gại 02/03/1952 031 152 010 821 Phủ Niệm           1   1       

28 Nguyễn Thị Lưu 04/05/1957 031 157 018 055 Kim Châm           1     1     

29 Lương Thị Hằng 06/06/1972 031 172 003 464 Kim Châm 1           1       
NKT 

nặng 

30 Đào Thị Thơm 03/01/1973 031 173 003 343 Kim Châm 1               1     

31 Nguyễn Thị Sánh 30/08/1951 031 151 000 319 Kim Châm 1             1       

32 Nguyễn Văn Lừng 23/04/1966 031 066 012 435 Kim Châm           1     1     



  

33 Ngô Văn Thê 20/10/1958 031 058 005 231 Kim Châm           1   1       

34 Bùi Thị Duyên 06/04/1999 031 199 007 876 Quán Rẽ           1   1       

35 Trịnh Văn Tuyến 22/04/1960 031 060 006 746 Tân Nam           1     1     

36 Nguyễn Thị Hằng 20/11/1991 031 191 021 919 Tân Nam       1       1       

37 Trần Thị Ngọc Ánh 08/08/2014 031 314 003 985 Tân Nam           1   1       

38 Đỗ Văn Nhâm 07/04/1972 031 072 001 239 Tân Nam           1     1     

39 Trịnh Thế Tuân 25/04/1991 031 091 024 318 Tân Nam       1       1       

40 Ngô Văn Giang 20/06/1988 031 088 004 977 Tân Nam           1     1     

41 Lê Thị Nhanh 02/07/1961 031 161 002 552 Phương Long 1             1       

42 Phạm Văn Đệ 20/03/1991 031 091 002 615 Phương Long           1   1       

43 Phạm Văn Nam 09/10/1998 031 098 006 771 Phương Long 1             1       

44 Nguyễn Thế An 20/08/1959 031 059 013 847 Tiến Minh           1   1       

45 Nguyễn Thành Vi 10/09/1950 031 050 010 389 Tiến Minh           1   1     HTXH 

46 Đỗ Văn Toàn 01/01/1959 031 059 011 692 Tiến Minh           1   1       

47 Đỗ Thị Len 08/02/1956 031 156 011 507 Tiến Minh 1           1         

48 Trần Văn Ninh 26/07/1959 031 059 016 737 Tiến Minh           1   1       

49 Nguyễn Văn Hoàn 15/03/1983 031 083 013 574 Tiến Minh           1   1       

50 Đỗ Văn Thông 25/08/1962 031 062 002 466 Tiến Minh           1   1       

51 Trần Văn Thảnh 02/02/1958 031 058 014 744 Tiến Minh           1   1       

TỔNG CỘNG: 51 đối tượng     19 0 0 3 5 22 3 37 9 0 0 
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